
PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 

của UBND Thành phố Đồng Nai) 

 

STT Chỉ số 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Năm thực hiện Căn cứ thực hiện Nhiệm vụ thực hiện 

1 Phát triển hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1 

Công khai, chia sẻ có 

kiểm soát các nguồn dữ 

liệu chuyên ngành phục 

vụ phân tích, dự báo, tối 

ưu hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, ưu tiên khai 

thác, chia sẻ dữ liệu 

trong các lĩnh vực như 

công nghiệp chế biến, 

chế tạo, nông nghiệp, 

logistics, tài chính và các 

ngành có giá trị gia tăng 

cao. 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố 

Sở KH&CN Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Các tập dữ liệu 

chuyên ngành được 

công khai, chia sẻ. 

1.2 

Phát triển hạ tầng số, hạ 

tầng dùng chung hỗ trợ 

đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số. 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Xây dựng, nâng cấp 

và vận hành các nền 

tảng số, cơ sở dữ liệu 

và hạ tầng dùng 

chung của Thành phố 
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để cung cấp dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp. 

1.3 

Mở rộng khả năng tiếp 

cận hạ tầng nghiên cứu, 

phát triển công nghệ, 

phòng thí nghiệm trọng 

điểm, trung tâm nghiên 

cứu và phát triển công 

nghệ, trung tâm đổi mới 

sáng tạo của Nhà nước 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các trường 

đại học, viện 

nghiên cứu, 

doanh 

nghiệp trên 

địa bàn 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Rà soát, xây dựng quy 

chế và công bố danh 

mục các phòng thí 

nghiệm, trung tâm 

nghiên cứu đủ điều 

kiện mở cửa cho 

doanh nghiệp tiếp 

cận, sử dụng 

2 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số 

2.1 

 

Tổ chức các hội nghị, 

hội thảo, tư vấn, phổ 

biến công cụ đánh giá 

mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ, Sở Tài 

chính 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Các hội nghị, hội thảo 

được tổ chức theo kế 

hoạch hàng năm. 

2.2 

Tổ chức phổ cập kỹ năng 

số cơ bản cho đội ngũ 

người lao động làm việc 

tại các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng, phổ cập kỹ 

năng số cơ bản cho 

người lao động trong 

các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa được tổ chức 

hằng năm. 
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2.3 

Tổ chức các hoạt động 

giao lưu, học tập, kết nối 

và chia sẻ kinh nghiệm 

về chuyển đổi số cấp 

quốc gia và địa phương. 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Tổ chức triển khai 

theo kế hoạch hằng 

năm. 

2.4 

Phấn đấu ít nhất 10.000 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được hỗ trợ thông qua 

các hoạt động của Đề án 

(như đánh giá mức độ 

sẵn sàng, thử nghiệm và 

ứng dụng sản phẩm, giải 

pháp về chuyển đổi số, 

tư vấn về chuyển đổi số, 

đào tạo, nâng cao năng 

lực số); trong đó, ít nhất 

5.000 doanh nghiệp nhỏ 

và vừa được hỗ trợ ứng 

dụng sản phẩm, giải 

pháp công nghệ số, nền 

tảng số, trí tuệ nhân tạo.  

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Tổ chức rà soát, đánh 

giá nhu cầu và triển 

khai các gói hỗ trợ 

ứng dụng giải pháp 

số, trí tuệ nhân tạo 

cho doanh nghiệp 

theo lộ trình hằng 

năm. 

2.5 

Hình thành nhóm 30 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tiêu biểu về chuyển đổi 

số trong các ngành, lĩnh 

vực quan trọng như: 

khoa học - công nghệ, 

công nghiệp chế biến, 

chế tạo, nông nghiệp, y 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Xây dựng tiêu chí, tổ 

chức xét chọn và triển 

khai kế hoạch hỗ trợ 

chuyên sâu để hình 

thành các mô hình 

điểm về chuyển đổi 

số. 
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tế, thương mại, logistics, 

tài chính, giáo dục và du 

lịch.  

2.6 

Phát triển mạng lưới tư 

vấn viên chuyển đổi số 

với ít nhất 100 tổ chức, 

cá nhân tham gia, đáp 

ứng tiêu chí về năng lực 

chuyên môn, kinh 

nghiệm thực tiễn để 

đồng hành cùng doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.  

Liên đoàn 

Doanh 

nghiệp 

Thành phố 

Đồng Nai; 

Các sở, ban, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Tổ chức đánh giá, 

tuyển chọn, tập huấn 

và công bố danh bạ 

mạng lưới tư vấn viên 

chuyển đổi số của 

Thành phố. 

2.7 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, doanh 

nghiệp công nghệ số, 

doanh nghiệp công nghệ 

cao phát triển các sản 

phẩm, giải pháp phục vụ 

chuyển đổi số doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Sở Tài 

chính, Liên 

đoàn Doanh 

nghiệp 

Thành phố 

Đồng Nai 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Triển khai các chính 

sách ưu đãi, chương 

trình ươm tạo và kết 

nối cung - cầu công 

nghệ; hỗ trợ thương 

mại hóa các giải pháp 

phục vụ chuyển đổi 

số. 

2.8 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ứng dụng các sản 

phẩm, giải pháp công 

nghệ số, nền tảng số, trí 

tuệ nhân tạo, đổi mới 

sáng tạo và tiếp nhận 

chuyển giao công nghệ 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ  

Sở Tài 

chính, Liên 

đoàn Doanh 

nghiệp 

Thành 

phốĐồng 

Nai 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Tổ chức đánh giá, xét 

duyệt và hỗ trợ một 

phần kinh phí cho 

doanh nghiệp để mua 

sắm, thuê, ứng dụng 

các giải pháp số, trí 

tuệ nhân tạo (AI) và 
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tiếp nhận chuyển giao 

công nghệ. 

2.9 

Hỗ trợ nâng cao năng 

lực số thông qua đào tạo, 

bồi dưỡng các chủ doanh 

nghiệp, lao động nòng 

cốt và người lao động. 

Sở Tài chính  

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ, Liên 

đoàn Doanh 

nghiệp 

Thành phố 

Đồng Nai 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Xây dựng tài liệu và 

tổ chức các khóa tập 

huấn chuyên sâu về 

kỹ năng số, quản trị 

số, an toàn thông tin 

cho đội ngũ lãnh đạo 

và nhân sự doanh 

nghiệp. 

2.10 Tổ chức hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa chuyển đổi số. 

Sở Tư pháp 

Sở Tài 

chính, Liên 

đoàn Doanh 

nghiệp 

Thành phố 

Đồng Nai 

Năm 2026-2030 

Quyết định số 433/QĐ-

TTg ngày 16/3/2026 

của Thủ tướng Chính 

phủ 

Biên soạn cẩm nang 

pháp lý; tổ chức các 

hội nghị đối thoại, tư 

vấn pháp luật trực tiếp 

và trực tuyến để tháo 

gỡ vướng mắc trong 

giao dịch điện tử và 

chuyển đổi số. 

 


